
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BABAIU15289 Nguyễn Minh Ngân BABA15IB1
BABAUH17075 Huỳnh Thùy Minh Trúc BABA17UH11
BABAUH18175 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa BABA18UH11
BEBEIU19010 Nguyễn Minh Hoàng BEBE19IU11
BEBEIU19131 Đặng Trần Đức Anh BEBE19IU31
BTBTIU17056 Phan Nguyễn Ngọc Quỳnh BTBT17IU21
BTBTIU17074 Trần Lê Hùng BTBT17IU21
BTBTIU19173 Phạm Huyền Bảo Nghi BTBT19IU31
BTFTIU19055 Nguyễn Phan Trung Kiên BTFT19IU11
CECEIU15011 Lê Ngọc Vĩnh Kiệt CECE15IU11
CECEIU19001 Vũ Đức Anh CECE19IU11
EEACIU16065 Vũ Trọng Minh EEAC16IU21
EEACIU16071 Vũ Đức Thắng EEAC16IU11
EEEEIU19030 Nguyễn Minh Tuấn Kiệt EEEE19IU11
EEEEIU19043 Hà Thị Thùy Anh EEEE19IU212
EEEEIU19044 Nguyễn Minh Thuận EEEE19IU111
ENENIU17021 Phạm Ngọc Bảo Trâm ENEL17IU31
IEIEIU17058 Mai Thái Bảo IEIE17IU11
IEIEIU17096 Vũ Duy Quang IEIE17IU21
IEIEIU19073 Lê Thị Thùy Trang IEIE19IU11
IELSIU19151 Văn Tấn Hiếu IELS19IU11
ITITIU14078 Nguyễn Hoàng Phiên ITIT14NE1
ITITIU16043 Nguyễn Trần Hoàng Nam ITIT16CS1
ITITIU19075 Lê Tuấn Anh ITIT19IU11
ITITIU19091 Hoàng Mạnh Cường ITIT19IU110
ITITIU19105 Phạm Tiến Dũng ITIT19IU12
ITITIU19150 Nguyễn Võ Quốc Kiệt ITIT19IU111
ITITSB19002 Nguyễn Quốc Huy ITIT19SB31
BAACIU20177 Hồ Nguyễn Phương Trinh BAACC20IU21
BAFNIU20249 Nguyễn Thị Thạch Anh BAFN20IU11
BAFNIU20447 Trần Tú Trinh BAFN20IU21
BAFNIU20487 Trương Hoàng Minh BAFN20IU41
BEBEIU20200 Phạm Thị Kim Hoàng BEBE20IU11
BEBEIU20215 Nguyễn Hoàng Long BEBE20IU11
BTFTIU20081 Nguyễn Bảo Hân BTFT20IU11
EEACIU20067 Trịnh Đăng Khoa EEAC20IU31
IEIEIU20077 Lê Hồng Phát IEIE20IU11
IEIEIU20096 Trần Thanh Tùng IEIE20IU11
IELSIU20058 Trần Ngọc Thành Phát IELS20IU02
IELSIU20081 Cao Phương Tùng IELS20IU02
IELSIU20237 Đỗ Mạc Thanh Trúc IELS20IU02
IELSIU20269 Đoàn Quốc Bảo IELS20IU02
IELSIU20271 Nguyễn Thị Ngọc Bình IELS20IU02
IELSIU20274 Nguyễn Ngọc Minh Châu IELS20IU02
IELSIU20281 Dương Quốc Đạt IELS20IU02
IELSIU20284 Võ Văn Thành Đạt IELS20IU02
IELSIU20292 Võ Thị Thúy Duyên IELS20IU02
IELSIU20311 Lê Ngọc Hương IELS20IU02
IELSIU20313 Võ Thị Mỹ Hương IELS20IU02



Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
IELSIU20326 Đặng Gia Khiêm IELS20IU11
IELSIU20334 Trần Anh Kiệt IELS20IU02
IELSIU20384 Nguyễn Hồng Nhung IELS20IU01
IELSIU20396 Hàng Nguyễn Minh Quân IELS20IU11
IELSIU20405 Ninh Thị Phương Quỳnh IELS20IU11
IELSIU20407 Trần Song Xuân Quỳnh IELS20IU11
IELSIU20424 Nguyễn Trần Anh Thư IELS20IU11
IELSIU20433 Nguyễn Thị Cẩm Tiên IELS20IU11
IELSIU20444 Đặng Lê Phương Trang IELS20IU11
IELSIU20446 Tạ Cao Phương Trang IELS20IU11
IELSIU20447 Vũ Thùy Trang IELS20IU11
IELSIU20448 Nguyễn Kiều Trinh IELS20IU11
IELSIU20459 Thành Thị Diễm Uyên IELS20IU01
IELSIU20472 Nguyễn Hoàng Hải Yến IELS20IU11
MAMAIU17037 Trần Hoàng Gia Ân MAMA17IU31
MAMAIU20034 Nguyễn Ngọc Kim Chi MAMA20IU01
MAMAIU20065 Nguyễn Toàn Khánh MAMA20IU01
MAMAIU20087 Nguyễn Thị Thu Nguyệt MAMA20IU01
SESEIU20027 Phạm Thị Bích Liễu EEEE20IU21
BABAIU20118 Trần Lê Minh Phúc BABA20IU21
BABAIU20124 Nguyễn Võ Hoàng Phương BABA20IU21
BAFNIU20465 Quách Thảo Vân BAFN20IU21
BTBCIU20050 Nguyễn Ngọc Quyên BTBC20IU21
BTBCIU20083 Bùi Thiện Thuật BTCH20IU21
BTCEIU20062 Tăng Vĩnh Hoàng Lâm BTCH20IU11
BTCEIU20080 Phạm Bùi Thủy Tiên BTCH20IU11
BTFTIU20017 Vũ Lê Diễm Khánh BTFT20IU21
BTFTIU20097 Nguyễn Thị Diễm Quyên BTFT20IU11
BTFTIU20102 Trần Minh Tú BTFT20IU11
CECEIU20030 Lê Phạm Duy Hoàng CECE20IU01
EEACIU20052 Nguyễn Đức Tâm EEAC20IU21
EEACIU20066 Nguyễn Nhật Khoa EEAC20IU21
EEEEIU20031 Trần Duy Khánh EEEE20IU31
EEEEIU20039 Lê Minh Quân EEEE20IU21
ENENIU20101 Nguyễn Long Duy ENEL20IU11
IEIEIU20014 Phan Nhựt Phi IEIE20IU01
IEIEIU20036 Trần Đại Ân IEIE20IU01
IEIEIU20042 Trương Vĩnh Bân IEIE20IU01
IEIEIU20057 Nguyễn Đức Huy IEIE20IU01
IELSIU20342 Hong Mỹ Liên IELS20IU02
IELSIU20362 Phan Thảo Nghi IELS20IU02
IELSIU20363 Nguyễn Minh Bảo Ngọc IELS20IU11
IELSIU20379 Nguyễn Ý Nhi IELS20IU02
IELSIU20388 Nguyễn Tấn Phát IELS20IU01
IELSIU20395 Đào Nguyễn Minh Quân IELS20IU01
IELSIU20399 Nguyễn Hồ Minh Quân IELS20IU11
IELSIU20404 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh IELS20IU02
IELSIU20406 Phạm Thị Như Quỳnh IELS20IU11
IELSIU20414 Nguyễn Trúc Thiên Thanh IELS20IU02
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IELSIU20416 Trần Đức Thiên Thành IELS20IU02
IELSIU20435 Nguyễn Minh Tính IELS20IU01
IELSIU20438 Trần Thị Mỹ Trâm IELS20IU01
IELSIU20463 Nguyễn Thế Vinh IELS20IU01
ITDSIU20080 Nguyễn Thị Mai Phương ITDS20IU11
ITDSIU20087 Chung Hữu Tín ITDS20IU01
ITDSIU20100 Dương Nguyễn Gia Khánh ITDS20IU11
ITITIU20043 Đặng Nhật Huy ITIT20IU11
ITITIU20127 Vĩnh Bảo Phúc ITIT20IU21
ITITIU20134 Trịnh Đức Bảo ITIT20IU21
ITITIU20204 Nguyễn Đăng Hiếu ITIT20IU11
ITITIU20356 Tôn Thất Minh Vũ ITIT20IU11
MAMAIU20072 Trần Thảo Minh Thư MAMA20IU11
MAMAIU20077 Nguyễn Trần Thu Thảo MAMA20IU11


